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Thời gian Bữa sáng BỮA TRƯA Bữa xế Suy dinh dưỡng Dư cân- Béo phì

Mặn Canh Tráng miệng

Thứ 2

(21/04/2025)

*13 tháng-18 tháng

*19 tháng- 6 tuổi

-Bún thái tôm,mực,cá basa 

file

- Sữa bột

*13 tháng-18 tháng

- Cháo tim heo nấu cải thìa

*19 tháng- 6 tuổi

- Thịt nạc thăn kho trứng cút nước 

dừa

 - Canh đu đủ thịt nạc 

vai
 - Nước sâm

* 13-18 tháng:

* 19 tháng - 6 tuổi: 

-  Cháo thịt bò đậu đỏ

* Sữa bột

 -Phô mai  - cải thìa luộc

Thứ 3

(22/04/2025)

* 13-18 tháng:

* 19 tháng - 6 tuổi:

- Mì vịt tiềm cải thìa nấm 

hương

* Sữa bột

*13-18 tháng

- Cháo tôm nấu khoai lang

*19 tháng- 6 tuổi

-Thịt ức gà kho sả nghệ

 - Canh cải dún tôm  - Chuối 

* 13-18 tháng:

* 19 tháng - 6 tuổi: 

- Bánh canh cá chẽm nấu nấm 

bào ngư carot

* Sữa bột

 -Phô mai  - Rau dền luộc

Thứ 4

(23/04/2025)

* 13-18 tháng: 

* 19 tháng - 6 tuổi: 

- Bún bò huế 

* Sữa bột

* 13-18 tháng: 

- Cháo cá bớp nấu bí đỏ

* 19 tháng - 6 tuổi: 

- cá diêu hồng chưng tương(bún 

tàu,hành tây,nấm mèo)

 - Canh gà nấu củ cải 

trắng, carot
 - Thanh long

* 13-18 tháng: 

* 19 tháng - 6 tuổi: 

- Bánh hỏi thịt thăn xá xíu

* Sữa bột

 -Phô mai  - cải thảo luộc

Thứ 5

(24/04/2025)

* 13-18 tháng:

* 19 tháng - 6 tuổi: 

-  Hoành thánh nấu thịt 

gà,nấm rơm,carot

* Sữa bột

* 13-18 tháng: 

- Cháo hàu nấu bí xanh

* 19 tháng - 6 tuổi: 

- tôm,mực nấu carot,thơm,dưa 

leo,cần

 - Canh xalach xoong 

nấu thịt bò
 - Dưa hấu

* 13-18 tháng: 

* 19 tháng - 6 tuổi: 

-Bún riêu cua đồng,thịt nạc 

vai,chả lụa

* Sữa bột

 -Phô mai  - Bí xanh luộc

Thứ 6

(25/04/2025)

* 13-18 tháng:

* 19 tháng - 6 tuổi: 

 - Cháo cá cờ nấu mồng tơi

* 13-18 tháng: 

- Cháo thịt nạc dăm nấu rau ngót

* 19 tháng - 6 tuổi: 

- Thịt nạc dăm tẩm bột chiên,tương 

cà

 - Canh bầu nấu cá thác 

lát
 -Nước cam vắt

*13-18 tháng

*19-6 tuổi

 - Sup tóc tiên,thịt heo,nấm 

hương,bắp,trứng gà

- Sữa bột

 -Phô mai  - Bông cải xanh luộc

Thứ7

(26/04/2025)

* 13-18 tháng: 

* 19 tháng - 6 tuổi: 

-Nui nấu thịt gà,nấm 

hương carot

* Sữa bột

* 13-18 tháng: 

- Cháo tôm nấu khoai tây

* 19 tháng - 6 tuổi: 

- Thịt bò nấu cà chua hành tây

 - Canh rau dền nấu tôm  -Đu đủ chín

* 13-18 tháng:

 - Bánh flan + sữa chua

* 19 tháng - 6 tuổi: 

 - Bánh mì ngọt+ sữa chua

 -Phô mai  - susu luộc
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